
  

HÓA H C VÔ C  1Ọ ƠHÓA H C VÔ C  1Ọ Ơ

H C PH N:Ọ Ầ

Gi ng Viên: ThS Nguy n Văn Quangả ễ

Khoa T  nhiên. Tr ng CĐSP Qu ng Ninhự ườ ả

- S  đ n v  h c trình: 4ố ơ ị ọ

- Lí thuy t: 40 ti t; bài t p 20 ti t; ki m tra 2 ti tế ế ậ ế ể ế



  

CH NG II: HIĐRO - OXI - N CƯƠ ƯỚ

Bài 1: Hiđro

Bài 2: Oxi

Bài 3: N cướ

11 ti t (8, 3)ế



  

Bài 1: HIĐROBài 1: HIĐRO

1. Gi i thi uớ ệ
2. Tr ng thái t  nhiên và PP đi u chạ ự ề ế
3. Tính ch t hóa h cấ ọ
4. ng d ngỨ ụ



  

1. Gi i thi uớ ệ1. Gi i thi uớ ệ

- V   trí: STT= 1, CK: 1, Nhóm I ho c VIIị ặ
- C u trúc electron: 1sấ 1, h t nhân có 1 proton mang ạ

đi n tích d ng.ệ ươ
- R= 0,053 nm = 0,53 A0

- Năng l ng ion hóa:ượ
 H - 1e         H+, EH = 1316,28 kJ/mol

- Ái l c e:   H  + 1e         Hự -, IA= -67,2 kJ/mol

- Đ  âm đi n = 2,1 ộ ệ
- Th  đi n c c chu n: Eế ệ ự ẩ 0

H+/H2= 0 (V)



  

2. Tr ng thái t  nhiên và PP đi u chạ ự ề ế2. Tr ng thái t  nhiên và PP đi u chạ ự ề ế

2.1. Tr ng thái TN, đ ng vạ ồ ị
       (H) 99,984 %; (D) 0,016 %; (T) 10-4 %
2.2. Đi u chề ế
a. Phòng thí nghi mệ
- Kim lo i + axitạ

VD: Zn   +   2 HCl          ?
       Fe   +    H2SO4        ?

- H p ch t hiđrua + n cợ ấ ướ
VD: CaH2   +   H2O           ?



  

2.2. Đi u chề ế2.2. Đi u chề ế

b. Trong công nghi pệ
- T  khí than t: h n h p khí 45% CO, 5% COừ ướ ỗ ợ 2, 

45% H2,  5% h i n cơ ướ

- T  khí lò c c: 50% Hừ ố 2, 30% CH4, 8% CO và m t ộ
s  h p ch t khácố ợ ấ

- T  khí metan (thành ph n chính c a khí đ t thiên ừ ầ ủ ố
nhiên) tác d ng v i h i n c  nhi t đ  cao.ụ ớ ơ ướ ở ệ ộ

- Đi n phân n c (đ c hiđro tinh khi t nh ng giá ệ ướ ượ ế ư
c  đ t)ả ắ

H2O        H2  +  1/2O2



  

3. Tính ch t hóa h cấ ọ3. Tính ch t hóa h cấ ọ

3.1. Ph n ng v i oxiả ứ ớ
3. 2. Ph n ng v i các phi kim khácả ứ ớ
3. 3. Ph n ng v i các kim lo i t o thành ả ứ ớ ạ ạ

hiđrua

3. 4. Ph n ng v i các oxit kim lo iả ứ ớ ạ
3. 5. Ph n ng v i các h p ch t h u cả ứ ớ ợ ấ ữ ơ



  

Bài 2: OxiBài 2: Oxi

1. Gi i thi uớ ệ
2. Tr ng thái t  nhiên và PP đi u chạ ự ề ế
3. Tính ch t hóa h c c a oxiấ ọ ủ
4. ng d ngỨ ụ
5. Vai trò sinh h c c a oxiọ ủ
6. Chu trình oxi trong t  nhiênự
7. Ozon



  

1. Gi i thi uớ ệ1. Gi i thi uớ ệ

- V  trí oxi trong BTH?ị
- C u trúc e c a oxi? ấ ủ
     O   +   2e        O2-, E = 659,4 kJ/mol
- Năng l ng ion hoá:ượ
  I1= 1317,96 kJ/mol, I2= 3399,06 kJ/ mol

- Đ  âm đi n = 3,5ộ ệ
? Có nh n xét gì v  năng l ng ion hóa và ậ ề ượ

đ  âm đi n c a oxi?ộ ệ ủ



  

2. Tr ng thái t  nhiên và PP đi u chạ ự ề ế2. Tr ng thái t  nhiên và PP đi u chạ ự ề ế

2.1. Tr ng thái TN, thành ph n đ ng vạ ầ ồ ị
16O: 99,76 %; 17O : 0,04 %; 18O : 0,2 %
2.2. Đi u chề ế
a. Trong phòng thí nghi mệ
 Phân hu  nh ng h p ch t giàu oxi, kém b n v i nhi t ỷ ữ ợ ấ ề ớ ệ
b. Trong công nghi pệ
- PP peoxit (tr c đây hay dùng cách này)ướ
 VD: 2BaO + O2         2BaO2   (  773K)      ở

        2BaO2        O2  +   2BaO (  973K)ở

- C t phân đo n không khí l ngấ ạ ỏ



  

3. Tính ch t hóa h c c a oxiấ ọ ủ3. Tính ch t hóa h c c a oxiấ ọ ủ

Đi u ki n th ng t ng đ i th  đ ng,  ề ệ ườ ươ ố ụ ộ ở
nhi t đ  cao ho t đ ng m nhệ ộ ạ ộ ạ  

1. Ph n ng v i các phi kimả ứ ớ
2. Tác d ng v i kim lo i ( h u h t các kim ụ ớ ạ ầ ế

lo i tr  các kim lo i quý)ạ ừ ạ
3. Ph n ng v i h p ch tả ứ ớ ợ ấ



  

7. Ozon7. Ozon

7.1. Ph ng pháp đi u chươ ề ế
a. Ph ng pháp phóng đi n êmươ ệ
Phóng đi n êm trong không khí khô d a vào quá trìnhệ ự
           3O2  2O3

b. Ph ng pháp hoá h cươ ọ
- Cho H2SO4 đ c tác d ng v i BaOặ ụ ớ 2

          BaO2  + H2SO4  BaSO4  + H2O2

          3H2O2   3H2O  + O3

- Đun nóng nh  trong ng nghi m amonipesunfat v i ẹ ố ệ ớ
HNO3 đ m đ cậ ặ



  

7.2. C u t o phân tấ ạ ử7.2. C u t o phân tấ ạ ử



  

7.3. Tính ch t hóa h cấ ọ7.3. Tính ch t hóa h cấ ọ

Là ch t ấ oxi hoá m nhạ , tính oxi hoá m nh h n oxi.ạ ơ
- O3 oxi hoá h u h t các kim lo i ( tr  Au và Pt) ầ ế ạ ừ

     VD: O3    +  2Ag  Ag2O  +  O2   ( đk th ng)ườ

- Oxi hoá Fe2+  thành Fe3+

     VD: O3  +  Fe2+   +  H+  Fe3+  +  H2O  + O2

- Oxi hoá I- thành I2
     VD: KI  +  O3   + H2O  I2 +  KOH  + O2

- Oxi hoá S2-  thành SO4
2-

     VD: PbS  + O3   PbSO4  +  O2



  

Bài t p v n d ngậ ậ ụBài t p v n d ngậ ậ ụ

Câu 1:

- B ng PP hóa h c hãy phân bi t ozon và oxi.ằ ọ ệ
- Vi t các ph ng trình ph n ng ế ươ ả ứ minh h aọ .

Thu c thố ử O3 O2

C1      Ag Ag hoá đen
2Ag + O3 -> Ag2O + O2

Không hi n t ngệ ượ

C2 Dd KI, h  ồ
tinh b tộ

Dd hóa xanh
2KI+ O3+ H2O -> 2KOH+ O2+ I2

Không hi n t ngệ ượ

C3 PbS (màu 
đen)

Màu đen chuy n thành tr ngể ắ
PbS + 2O3 -> PbSO4 + O2

Không hi n t ngệ ượ

file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110426/quang3009/..\..\..\..\Hinh anh, tu lieu tham khao\Ozon\Tinh chat Ozon.wmv
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Câu 2: Hãy ch n phát bi u đúng v  oxi và ozon:ọ ể ề

A. oxi và ozon đ u có tính oxi hoá m nh nh  nhauề ạ ư
B. oxi và ozon đ u có s  proton và notron gi ng ề ố ố

nhau trong phân tử
C. oxi và ozon là các d ng thù hình c a nguyên t  ạ ủ ố

oxi

D. c  oxi và ozon đ u ph n ng đ c v i các ch t ả ề ả ứ ượ ớ ấ
nh  Ag, KI, PbS  nhi t đ  th ngư ở ệ ộ ườ



  

Câu Câu 33:: Trong s  các ch t sau, ch t nào ố ấ ấ Trong s  các ch t sau, ch t nào ố ấ ấ
có th  tác d ng v i dung d ch KI t o Iể ụ ớ ị ạcó th  tác d ng v i dung d ch KI t o Iể ụ ớ ị ạ 22??

A. HF và HCl B. Na2SO4 và H2S

C. O3 và Cl2 D. O3 và HF



  

Câu Câu 44:: S  hình thành l p ozon trên ự ớ S  hình thành l p ozon trên ự ớ
t ng bình l u c a khí quy n là do:ầ ư ủ ểt ng bình l u c a khí quy n là do:ầ ư ủ ể

A. tia t  ngo i c a m t ử ạ ủ ặ
tr i chuy n hoá các ờ ể
phân t  Oử 2

B. s  phóng đi n (sét) ự ệ
trong khí quy nể

C. s  oxi hoá m t s  h p ự ộ ố ợ
ch t h u cấ ữ ơ

D. c  A và B đ u đúngả ề



  

Bài 3: N cướBài 3: N cướ

1. Tr ng thái TN và PP tinh chạ ế
2. C u t o phân tấ ạ ử
3. Tính ch t v t lý ấ ậ
4. Tính ch t hóa h cấ ọ
5. S  ô nhi m môi tr ng n c. X  lý n c ự ễ ườ ướ ử ướ

th iả
6. N c n ngướ ặ
7. Hiđropeoxit



  

1. Tr ng thái TN và PP tinh chạ ế1. Tr ng thái TN và PP tinh chạ ế

1.1. Tr ng thái t  nhiênạ ự
- ¾  b  m t trái đ t là n c, ¼ m t đ t còn l i ch a ề ặ ấ ướ ặ ấ ạ ứ

nhi u n c trong sông, h , su i,…ề ướ ồ ố
- N c chi m l ng đáng k  trong c  th  ĐV, TVướ ế ượ ể ơ ể
- B u khí quy n có th  ch a 4% h i n c ho c h n ầ ể ể ứ ơ ướ ặ ơ

n a.ữ
1.2. Ph ng pháp tinh chươ ế
- Dùng cho m c đích hóa h cụ ọ : ch ng c t h i n cư ấ ơ ướ
- Dùng cho sinh ho t, CN th c ph mạ ự ẩ : th ng g m 5 ườ ồ

b c: l c thô, l ng, l c qua cát s i, phun m a và ướ ọ ắ ọ ỏ ư
kh  trùng.ử

- Dùng cho các lo i n i h i, cho s n xu t CNạ ồ ơ ả ấ : th ng ườ
dùng nh a trao đ i ionự ổ



  

Bài 3: N cướBài 3: N cướ

1. Tr ng thái TN và PP tinh chạ ế
2. C u t o phân tấ ạ ử
3. Tính ch t v t lý ấ ậ
4. Tính ch t hóa h cấ ọ
5. S  ô nhi m môi tr ng n c. X  lý n c ự ễ ườ ướ ử ướ

th iả
6. N c n ngướ ặ
7. Hiđropeoxit



  

2. C u t o phân tấ ạ ử2. C u t o phân tấ ạ ử

- CTPT: H2O
- Góc HOH = 104,450

- dO-H = 0,9584A0

- N c là phân t  phân c cướ ử ự
     (momen l ng c c = 1,84D)ưỡ ự

δ +

δ +

δ +δ −

H

H

O



  

3. Tính ch t v t lý ấ ậ3. Tính ch t v t lý ấ ậ

- Ch t l ng trong su t, không màu, không ấ ỏ ố
mùi, không v . L p n c sâu có màu xanh.ị ớ ướ

- Kh i l ng riêng c a n c l n nh t  ố ượ ủ ướ ớ ấ ở
4,150C (d=1 g/ml)

-  1atm, tỞ 0
n/c= 00C, t0

s= 1000C

- Là dung môi hoà tan nhi u ch t r n, l ng, ề ấ ắ ỏ
khí.



  

Liên k t hiđro gi a các phân t  n cế ữ ử ướ



  

Bài 3: N cướBài 3: N cướ

1. Tr ng thái TN và PP tinh chạ ế
2. C u t o phân tấ ạ ử
3. Tính ch t v t lýấ ậ  
4. Tính ch t hóa h cấ ọ
5. S  ô nhi m môi tr ng n c. X  lý n c ự ễ ườ ướ ử ướ

th iả
6. N c n ngướ ặ
7. Hiđropeoxit



  

- Ph n ng v i ả ứ ớ kim lo iạ
          VD: Na + H2O  ?

                 Al + H2O  ?

- Ph n ng v i phi kimả ứ ớ
          VD: F2 + H2O  ?

                 Cl2 + H2O  ?

- Ph n ng v i m t s  ả ứ ớ ộ ố oxit bazơ, oxit axit
          VD: CaO   + H2O  ?

                 P2O5  + H2O  ?      

- Ph n ng thu  phânả ứ ỷ
          VD: Al3C4  + H2O  ?

                 CH3COOC2H5 + H2O  ?

4. Tính ch t hóa h cấ ọ4. Tính ch t hóa h cấ ọ
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5. S  ô nhi m môi tr ng n c. ự ễ ườ ướ5. S  ô nhi m môi tr ng n c. ự ễ ườ ướ
X  lý n c th iử ướ ảX  lý n c th iử ướ ả



  



  

a. Nguyên nhân s  ô nhi m môi ự ễa. Nguyên nhân s  ô nhi m môi ự ễ
tr ng n c? ườ ướtr ng n c? ườ ướ

- N c th i công nghi pướ ả ệ
- N c th i t  các phòng thí nghi m, kho ướ ả ừ ệ

hóa ch t,…ấ
- N c th i t  các khu dân c , nhà hàng, ướ ả ừ ư

b nh vi n,…ệ ệ
- Các hoá ch t đ c h i: thu c tr  sâu, thu c ấ ộ ạ ố ừ ố

di t c , thu c kích thích tăng tr ng,… ệ ỏ ố ưở
ch a phân hu  h tư ỷ ế



  

b. Cách x  lí n c th iử ướ ảb. Cách x  lí n c th iử ướ ả



  



  

b. Cách x  lý n c th iử ướ ảb. Cách x  lý n c th iử ướ ả

- B c 1:ướ  X  lí b ng ph ng pháp ử ằ ươ c  h cơ ọ
       Có th  lo i b  đ c 60% ch t r n d ng ể ạ ỏ ượ ấ ắ ạ

huy n phù và 35% ch t th i h u cề ấ ả ữ ơ
- B c 2:ướ  X  lí b ng ph ng pháp ử ằ ươ sinh h cọ
       Có th  lo i b  đ c 90% ch t r n d ng ể ạ ỏ ượ ấ ắ ạ

huy n phù, 90% ch t th i h u cề ấ ả ữ ơ
- B c 3:ướ  X  lí b ng ph ng pháp ử ằ ươ hoá h cọ
       B c này r t t n kém, giá thành r t ướ ấ ố ấ

cao.



  

6. N c n ngướ ặ6. N c n ngướ ặ

- CTPT: D2O;  phân t  kh i M=20ử ố

- N c n ng chi m 0,0146% n c bình th ngướ ặ ế ướ ườ
- Ngoài n c n ng Dướ ặ 2O trong n c còn có HDO, do:ướ

- Do oxi có 3 đ ng v  b n (ồ ị ề 16O, 17O, 18O) nên trong 
n c bình th ng t n t i 9 phân t  n c:ướ ườ ồ ạ ử ướ

H2
16O, H2

17O, H2
18O, D2

16O, D2
17O, D2

18O, 

HD16O, HD17O, HD18O
- N c n ng r t c n trong các lò ph n ng h t nhân.ướ ặ ấ ầ ả ứ ạ

2 2 2    K = 3,87H O D O HDO� � �+ � � �



  

7. Hiđropeoxit7. Hiđropeoxit

7.1. C u trúc phân tấ ử 
- CTPT: H2O2

- dO –O = 0,148 nm

- dO-H = 0,101 nm

- Momen l ng c c = 2,13Dưỡ ự
- H ng s  đi n môi = 89  ằ ố ệ ở

00C
7.2. Tính ch t v t líấ ậ
- Ch t l ng, không màu, ấ ỏ

sánh
- d= 1,27 g/ml  0ở 0C
- t0

n/c = -10C, t0
s= 155,50C 

 1 atmở

δ +

δ −δ −

δ +



  

7.3. Tính ch t hóa h cấ ọ7.3. Tính ch t hóa h cấ ọ

a. Tính axit (r t y u)ấ ế
b. Ph n ng phân huả ứ ỷ
c. Tính oxi hoá

d. Tính khử



  

a. Tính axit (r t y u)ấ ế
- S  phân li c a hiđro peoxitự ủ
 H2O2 + H2O  

- Tác d ng v i dung d ch ki m m nh t o peoxitụ ớ ị ề ạ ạ
 VD: H2O2  + NaOH   

b. Ph n ng phân huả ứ ỷ
VD: H2O2                        (xúc tác: C ho t tính)ạ

       H2O2                        (nhi t đ  cao)ệ ộ

H3O+ + H2O-      pK=11,6

Na2O2 + H2O

H2O + 1/2O2

H2 + O2



  

c. Tính oxi hoá

Trong c  môi tr ng axit và môi tr ng bazả ườ ườ ơ
VD: KI   +  H2O2    ?     

d. Tính kh  ử
Khi g p ch t oxi hóa m nh h nặ ấ ạ ơ
VD: KMnO4 + H2O2 + H2SO4   ?

KOH + I2

K2SO4 + MnSO4 + O2+ H2O

file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110426/quang3009/..\..\..\..\Hinh anh, tu lieu tham khao\N??c\H2O2\H2O2 td KI.wmv
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7.4. Đi u chề ế7.4. Đi u chề ế
a. Trong PTN: Cho peoxit tác d ng v i axitụ ớ
VD: BaO2 + H2SO4  BaSO4   + H2O2 

b. Trong công nghi p ệ

- PP đi n phân Hệ 2SO4

 2SO4
2-   S2O8

2-  + 2e

H2S2O8  +  2H2O  2H2SO4 + H2O2 

- PP oxi hóa hiđroquinol:
o h

o h

o 2

o

o

+     h 2o 2



  

7.5. ng d ngỨ ụ7.5. ng d ngỨ ụ

28%

20%
19%

17%

16%

dùng làm ch t t y tr ng b tấ ẩ ắ ộ
gi yấ

dùng ch  t o nguyên li uế ạ ệ
t y tr ng trong b t gi tẩ ắ ộ ặ

dùng t y tr ng tẩ ắ ơ
s i,lông,len,v iợ ả

dùng làm ch t b o v  môiấ ả ệ
tr ng,khai thác mườ ỏ

dùng trong các ngành công
ngh  hoá ch t,kh  trùngệ ấ ử
h t gi ng,b o qu n n cạ ố ả ả ướ
gi i khát,ch t sát trùngả ấ

Hàng năm,
trên thế giới sản 
xuất 720.000 
tấn H2O2



  

BÀI T P ẬBÀI T P Ậ

Câu Câu 11:: Cho ph n ng: ả ứ Cho ph n ng: ả ứ
                    HH22OO22 +  + 22KI → IKI → I22 +  + 22KOHKOH

Vai trò c a t ng ch t tham gia ph n ng là ủ ừ ấ ả ứVai trò c a t ng ch t tham gia ph n ng là ủ ừ ấ ả ứ
gì?gì?

A. KI là ch t oxi hoá, Hấ 2O2 là ch t khấ ử

B. KI là ch t kh , Hấ ử 2O2 là ch t oxi hoáấ

C. H2O2 là ch t b  oxi hoá, KI là ch t b  khấ ị ấ ị ử

D. H2O2 v a là ch t oxi hoá, v a là ch t khừ ấ ừ ấ ử



  

Câu Câu 22::  Trong ph n ng hoá h c:ả ứ ọTrong ph n ng hoá h c:ả ứ ọ
                      AgAg22O + HO + H22OO2 2 → Ag + H→ Ag + H22O + OO + O22

Các ch t tham gia ph n ng có vai trò là gì?ấ ả ứCác ch t tham gia ph n ng có vai trò là gì?ấ ả ứ

A. H2O2 là ch t oxi hoá, Agấ 2O là ch t khấ ử

B. H2O2 v a là ch t oxi hoá, v a là ch t khừ ấ ừ ấ ử

C. Ag2O là ch t b  kh ,ấ ị ử  H2O2 là ch t b  oxi hoáấ ị

D. Ag2O là ch t b  oxi hoá, Hấ ị 2O2 là ch t b  khấ ị ử



  

Câu Câu 33:: Trong ph n ng nào sau đây Hả ứ Trong ph n ng nào sau đây Hả ứ 22OO22  

đóng vai trò ch t kh ?ấ ửđóng vai trò ch t kh ?ấ ử

A. H2O2 + KI → I2 + KOH

B. H2O2 + KCrO2 + KOH → K2CrO4 + H2O

C. H2O2 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

D. H2O2 + Cl2 → O2 + HCl



  

Câu Câu 44::  Tính ch t c a Hấ ủTính ch t c a Hấ ủ 22OO22 đ c ượ đ c ượ
di n t  đúng nh t là:ễ ả ấdi n t  đúng nh t là:ễ ả ấ

A. H2O2 ch  có tính oxi hoá ỉ

B. H2O2 ch  có tính khỉ ử

C. H2O2 không có tính oxi hoá, không có tính 
kh  ử

D. H2O2 v a có tính oxi hoá, v a có tính khừ ừ ử



  

CHÂN THÀNH C M N Ả Ơ
CÁC TH Y CÔ VÀ Ầ
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